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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU 

Ký hiệu Ý nghĩa 

 Là tốc độ tới của hệ thống 

 Là tốc độ phục vụ của hệ thống 

Ta Thời gian truy nhập bộ nhớ 

 Thời gian trễ mạch chốt 

E Hiệu năng của bộ nhớ song song dùng chung 

EP 

Hiệu năng của một tham chiếu khi thanh ghi tham chiếu lối vào 

bận 

El Hiệu năng khi thanh ghi tham chiếu lối vào rỗi  

Tl Chu kỳ của băng logic 

Tp Chu kỳ hiệu quả của bộ nhớ 

Td 

Độ trễ nhỏ nhất để truyền một tham chiếu từ hàng chờ vào môđun 

nhớ 

Tc Chu kỳ vật lý của môđun nhớ 

P Xác suất thanh ghi lối vào rỗi 

k Số môđun nhớ trong mỗi băng logic 

l Số lượng băng logic trong hệ thống 

m Kích thước hàng chờ của mỗi môđun nhớ 

q 

Tốc độ khởi tạo tham chiếu trung bình của mỗi CPU (Xác suất 

một luồng tham chiếu đang ở trạng thái tự do sẽ khởi tạo một 

tham chiếu) 

 Xác suất mà một luồng tham chiếu ở trạng thái tự do 

 
Xác suất một luồng tham chiếu đang thực hiện một tham chiếu thành 

công 

 
Xác suất một luồng tham chiếu đang thực hiện một tham chiếu 

không thành công 

 Xác suất để một tham chiếu thành công 
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DS Data stream – luồng dữ liệu 

EX Execution  - Thực hiện lệnh 

FIFO First In First Out - Vào trước ra trước 

FPGA Field Programmable Gate Array mảng cổng logic lập trình được 

ID Instruction decoder – giải mã lệnh 

IF Instruction fetch – nạp lệnh 

IS Instruction stream – luồng  lệnh 

MIMD Multiple Instruction Multiple Data - Đa dòng lệnh đa dòng dữ 

liệu  

MM Memory Module – Mô đun nhớ; 

OF Operate Fetch – nạp toán hạng 

PE Processing Element – Phần tử xử lý  

PU Processing Unit – Đơn vị xử lý. 

RISC Bộ vi xử lý với tập lệnh rút gọn 

TGBL Thanh ghi băng logic 

KGNDC Không gian nhớ dùng chung 
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